
  
 

TẬP ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM        

      CÔNG TY PTS NGHỆ TĨNH 

 

    1) Họ và tên khai sinh: NGUYỄN ANH TUẤN 

2) Tên gọi khác:  Không 

3) Sinh ngày: 20/09/1983  Giới tính (nam, nữ): Nam 

4) Số CCCD: 040083024519 ngày cấp: 10/09/2024 

     Nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về TTXH 

5) Nơi sinh: Phường Vinh Phú, Tỉnh Nghệ An.  

6) Quê quán: Phường Vinh Phú, Tỉnh Nghệ An. 

7) Dân tộc: Kinh Tôn giáo: Không 

8) Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú (Số nhà, đường phố, thành phố: xóm, thôn, xã, huyện, tỉnh): Khối 

Kim Chi, Phường Vinh Phú, tỉnh Nghệ An. 

9) Nơi ở hiện nay (Số nhà, đường phố, thành phố: xóm, thôn, xã, huyện, tỉnh): Khối Kim Chi, 

Phường Vinh Phú, tỉnh Nghệ An.  

10) Nghề nghiệp khi được tuyển dụng: Nhân viên  

11) Ngày vào Công ty: 01/11/2007. 

12) Chức vụ (chức danh) hiện tại: Trưởng Ban Tổng hợp HĐQT Công ty PTS Nghệ Tĩnh. 

13) Ngày vào Đảng CSVN:  01/11/2013 

 Ngày vào chính thức:  01/11/2014 

14) Ngày tham gia các tổ chức chính trị xã hội (Đoàn TNCSHCM, Công đoàn): 01/11/2007 

15) Ngày nhập ngũ QĐNDVN (TNXP): Không có  Ngày xuất ngũ: Không có 

16) Trình độ văn hóa: 12/12   Học hàm, học vị cao nhất: Cử nhân Luật Kinh tế 

17) Lý luận chính trị: Trung cấp   Trình độ ngoại ngữ: Tiếng anh B. 

18) Sở trường công tác: chuyên môn về pháp luật kinh tế doanh nghiệp 

19) Khen thưởng: Giấy khen nhiều năm của Tập đoàn xăng dầu Việt Nam. 

20) Kỷ luật: Không 

21) Tình trạng sức khỏe: Loại 1. 

22) Thương binh: Không có  Gia đình liệt sỹ: Không. 

23) ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG VỀ CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ, LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ 

Tên trường Ngành học, lớp học Thời gian học Hình thức học 
Văn bẳng, 

chứng chỉ 

Đại học Luật 

Hà Nội 
Kinh tế lao động 

T9/2002 đến 

T6/2006 
Chính quy Cử nhân 

 

 

 

 
 

Ảnh 4x6 
 

SƠ YẾU LÝ LỊCH 
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Trường Chính 

trị tỉnh Nghệ 

An 

Trung cấp lý luận 

chính trị K52.6 

T4/2022 đến 

T12/2023 
Chính quy Chứng chỉ 

 

24) TÓM TẮT QUÁN TRÌNH CÔNG TÁC 

Từ tháng, năm 

đến tháng, năm 
Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác ( Đảng, Chính quyền, Đoàn thể) 

T11/2007 đến 

T2/2016 

Chuyên viên phòng Tổ chức Hành chính, Công ty PTS Nghệ Tĩnh, Thư ký 

HĐQT Công ty 

T3/2016 đến nay Phó trưởng phòng Tổ chức Hành chính, Công ty PTS Nghệ Tĩnh 

T10/2023 đến 

tháng 26/2/2026 
Phó trưởng phòng Tổ chức Hành chính, Người phụ trách quản trị Công ty 

Từ 27/2//2026 

đến nay 
Trưởng Ban Tổng hợp HĐQT Công ty 

 

25) QUAN HỆ GIA ĐÌNH 

a) Về bản thân: Bố, mẹ, vợ (chồng), các con, anh chị em ruột 

Quan 

hệ 
Họ và tên 

Năm 

sinh 

Quê quán, nghề nghiệp, chức danh, đơn vị công tác, học 

tập, nơi ở hiện nay; thành viên các tổ chức chính trị - xã 

hội 

Bố Nguyễn Dương 1944 Đã mất 

Mẹ Nguyễn Thị Hà 1950 Hưu trí, Xóm Kim Chi, Phường Vinh Phú, tỉnh Nghệ An 

Vợ 
Phan Thị Vân 

Khánh 
1986 

Nhân viên Trung tâm ĐTSHLX PTS, Xóm 13, Phường 

Vinh Hưng, Tỉnh Nghệ An. 

Con 

trai 
Nguyễn Minh Huy 2011 Lớp 9A, Trường THCS Nghi Ân 

Con 

Gái 
Nguyễn Linh Như 2014 Lớp 6E, Trường THCS Nghi Ân 

Con gái Nguyễn Tuệ An 2023 Còn nhỏ 

Chị gái Nguyễn Thị Quyên 1973 Lao động tự do 

Chị gái Nguyễn Thị Chiên 1976 Giảng viên Trường Chính trị tỉnh Nghệ An 
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Chị gái Nguyễn Thị Nhàn 1978 
Giáo viên Trường THCS Thanh Thịnh, Xã Đồng Văn, Tỉnh 

Nghệ An 

b) Bố, mẹ. anh chị em ruột bên vợ (chồng) 

Quan 

hệ 
Họ và tên 

Năm 

sinh 

Quê quán, nghề nghiệp, chức danh, đơn vị công tác, học 

tập, nơi ở hiện nay; thành viên các tổ chức chính trị - xã 

hội 

Bố 

vợ 
Phan Đình Tư 1958 

Hưu trí, SN 24, Ngõ 38 Đường Kim Đồng, Phường 

Trường Vinh, Tỉnh Nghệ An. 

Mẹ 

vợ 

Nguyễn Thị Minh 

Hiền 
1962 

Hưu trí, SN 24, Ngõ 38 Đường Kim Đồng, Phường 

Trường Vinh, Tỉnh Nghệ An. 

Em Vợ 

 
Phan Đình Hiệp 1989 

Giám đốc Thaco Lê Lợi, 219 Đường Lê Lợi, Phường 

Trường Vinh, Tỉnh Nghệ An. 

Em Vợ Phan Đình Hưng 1992 
Phụ trách pháp chế, Ngân hàng PVComBank, Số 22 Ngô 

Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội 

 

26) HOÀN CẢNH KINH TẾ GIA ĐÌNH 

- Quá trình lương của bản thân 

Tháng/năm T3/2008 T6/2011 T9/2015 T1/2016 T1/2017 T1/2019 T7/2022 
T10/2023 

Ngạch/bậc 
Chuyên 

viên 

Chuyên 

viên 

Chuyên 

viên 

Phó trưởng 

phòng 

Phó trưởng 

phòng 

Phó trưởng 

phòng 

Phó trưởng 

phòng 

Phó trưởng 

phòng kiêm 

phụ trách QT 

Công ty 

Hệ số lương/ 

mức lương 
2,34 2,65 2,96 

7.236.000 

đồng 

7.772.000 

đồng 

9.588.000 

đồng 

11.148.000 

đồng 

13.490.000 

- Thu nhập trong năm 2025 

+ Lương: 300.000.000 đồng. 

- Nhà ở (của bố, mẹ đẻ): 

+ Loại nhà: cấp 3, tổng diện tích sử dụng: 350m2 

 

Người khai 

Tôi xin cam đoan những lời khai trên  

là đúng sự thật 

(đã ký)  

 

Nguyễn Anh Tuấn 
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TẬP ĐOÀN XĂNG DẦU 

VIỆT NAM 

SƠ YẾU LÝ LỊCH 
Mẫu 02/SYLL-PLX 

 

 

 

1) Họ và tên khai sinh:              LÊ BÁ ANH;            Nam, nữ: Nam 

(viết chữ in hoa) 

2) Các tên gọi khác: Lê Bá Anh. 

3) Cấp uỷ hiện tại:            .       

Cấp uỷ kiêm:............. 

Chức vụ (Đảng, đoàn thể, chính quyền, kể cả chức vụ kiêm nhiệm): Đảng viên - 

Phó trưởng Ban Quản trị rủi ro .                                            

Phụ cấp chức vụ:  

4) Sinh Ngày 28 tháng 10 năm  1975. 

5) Nơi sinh: tỉnh Lai Châu. 

6) Quê quán: (xã, phường) Hàm Rồng       (tỉnh, TP)       Thanh Hóa. 

7) Nơi ở hiện nay: Park 6- KĐT Times City- Phường Vĩnh Tuy- Thành phố Hà Nội.     Đ/thoại: 

0912216766. 

Nơi đăng ký hộ khẩu thường  trú: 67B- Lý Nam Đế- phường  Hoàn Kiếm- Hà Nội.   

8) Dân tộc: Kinh                                   9)Tôn giáo: Không. 

10) Thành phần gia đình xuất thân: Cán bộ. 

(ghi là: công nhân, nông dân, cán bộ, công chức, trí thức, quân nhân, dân nghèo thành thị, tiểu thương, tư 

sản,…) 

11) Nghề nghiệp bản thân trước khi được tuyển dụng: Sinh viên Trường Đại học Tài chính-Kế toán Hà Nội. 

(Ghi nghề được đào tạo hoặc công nhân (thợ gì), làm ruộng, buôn bán, học sinh, sinh viên) 

12) Ngày được tuyển dụng: Ngày 10/4/1997 vào cơ quan nào, ở đâu: Sở Tài chính tỉnh Lai Châu. 

13) Ngày vào cơ quan hiện đang công tác: 01/01/2025            Ngày tham gia cách mạng:....../....../......... 

14) Ngày vào Đảng cộng sản Việt Nam: 22/5/2006      - Ngày chính thức: 22/5/2007.  

15) Ngày tham gia các tổ chức chính trị, xã hội: 26/3/1992. 

 (Ngày vào Đoàn TNCSHCM, Công đoàn, Hội,…) 

16) Ngày nhập ngũ: ....../....../......... - Ngày xuất ngũ: ....../....../......... Quân hàm: 

.......................................................... 

17) Trình độ học vấn: 12/12       -  Học hàm, học vị cao nhất: Thạc sỹ Quản lý Kinh tế. 

                                  (lớp mấy) (GS, PGS, TS, Thạc sĩ, Cử nhân, Kỹ sư…năm nào, chuyên ngành gì) 

- Lý luận chính trị: Cao cấp                                                               - Ngoại Ngữ: Anh văn B 

                            (Cử nhân, Cao cấp, Trung cấp, Sơ cấp)                            (Anh (A/B/C/D).     Nga 

(A/B/C/D).      Pháp (A/B/C/D)) 

18)  Công tác chính đang làm: Phó trưởng ban Quản trị rủi ro. 

19) Ngạch công chức:. 

20) Danh hiệu được phong (năm nào):............................................................................ 

 

 

 
 

 

 
Hình 3x4 
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(Anh hùng lao động, anh hùng lực lượng vũ trang; nhà giáo, thầy thuốc, nghệ sĩ nhân dân, ưu tú) 

21) Sở trường công tác: Quản lý kinh tế    Công việc làm lâu nhất: Tài chính. 

22) Khen Thưởng: Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng 3 năm 2020. 

                            (Huân, huy chương, năm nào) 

23) Kỷ Luật (đảng, chính quyền, đoàn thể, cấp quyết định, năm nào, lý do, hình thức): Không. 

24) Tình trạng sức khoẻ: Tốt,     Cao: 1.75m,  Cân nặng: 74kg. Nhóm máu O. 

 

25) Số CCCD: 012075003470             Thương binh: ........................... Gia đình liệt sĩ: …………. 

 

26) ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG VỀ CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ, LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ, NGOẠI 

NGỮ 

Tên trường 
Ngành học hoặc 

tên lớp học 
Thời gian học 

Hình thức 

học 

Văn bằng 

chứng chỉ, 

trình độ gì 

Đại học TCKT Hà 

Nội 
Kế toán DNSX 9/1993- 6/1996 Chính quy 

Cử nhân 

Kinh tế 

Trường Chính trị 

tỉnh Lai Châu 

QLNN chương trình 

chuyên viên 
9/2003-12/2003 Tập trung Chứng chỉ 

Học viện Tài chính- 

Kế toán Hà Nội 
Kế toán 9/2007-  02/2009 Chính quy 

Cử nhân 

Kinh tế 

Học viện Chính trị 

HCQG Hồ Chí Minh 

QLNN chương trình 

chuyên viên chính 
8/2010- 11/2010 Tập trung Chứng chỉ 

Học viện Chính trị 

HCQG Hồ Chí Minh 

Cao cấp lý luận chính 

trị 
9/2011-6/2013 Tại chức 

Bằng tốt 

nghiệp 

Trường ĐH KT và 

QTKD- Đại học 

Thái Nguyên 

Quản lý kinh tế 12/2014-12/2016 Chính quy 

Thạc sĩ 

Quản trị- 

Quản lý 

Ghi chú: Hình thức học: Chính quy, tại chức, chuyên tu , bồi dưỡng/ Văn bằng: Tiến sĩ, phó tiến sĩ, thạc sĩ, 

cử nhân, kỹ sư. 

27) TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 

Từ tháng, năm đến tháng, năm 
Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác 

 (đảng, chính quyền, đoàn thể) 

4/1997-9/2002 Chuyên viên phòng Kế hoạch ngân sách- sở Tài chính Lai Châu 

10/2002-5/2004 Kế toán Ban QLDA khu du lịch Pá Khoang tỉnh Lai Châu 

6/2004-12/2004 Chuyên viên phòng Đầu tư- sở Tài chính Lai Châu 

01/2005-10/2006 Phó trưởng phòng Đầu tư- sở Tài chính Lai Châu 
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11/2006-12/2006 Trưởng phòng Đầu tư- sở Tài chính Lai Châu 

12/2006-8/2009 Trưởng phòng Quản lý Ngân sách- sở Tài chính Lai Châu 

9/2009-3/2012 Trưởng phòng Đầu tư- sở Tài chính Lai Châu 

4/2012 – 9/2014 Trưởng phòng Quản lý Ngân sách- sở Tài chính Lai Châu 

9/2014-6/2016 Phó Giám đốc sở Tài chính tỉnh Lai Châu 

6/2016 -11/2018 Phó Chủ tịch UBND thành phố Lai Châu 

12/2018- 8/2021 Phó Chánh Văn phòng Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp 

9/2021- 31/12/2024 Phó vụ trưởng Vụ Công nghiệp Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại 

doanh nghiệp 

01/01/2025- nay Phó trưởng Ban Quản trị rủi ro- Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam 

28) ĐẶC ĐIỂM LỊCH SỬ BẢN THÂN: 

 a/ Khai rõ: bị bắt, bị tù (từ tháng năm nào đến tháng năm nào, ở đâu), đã khai báo cho ai, những vấn 

đề gì: Không. 

b/ Bản thân có làm việc cho chế độ cũ (cơ quan, đơn vị nào, địa điểm, chức danh, chức vụ, thời gian 

làm việc…): Không. 

29) QUAN HỆ VỚI NGƯỜI NƯỚC NGOÀI: 

- Tham gia hoặc có quan hệ với các tổ chức chính trị, kinh tế, xã hội nào ở nước ngoài (làm gì, tổ 

chức nào, đặt trụ sở ở đâu?): Không. 

- Có thân nhân (bố, mẹ, vợ, chồng, con, anh chị em ruột) ở nước ngoài (làm gì, địa chỉ): Không. 

30) QUAN HỆ VỚI GIA ĐÌNH: 

a) Bản thân: Bố mẹ, vợ chồng, anh chị em ruột 

Quan 

hệ 
Họ và tên 

Năm 

sinh 

Quê quán, nghề nghiệp, chức danh, đơn vị công tác 

học tập, nơi ở (trong, ngoài nước): Thành viên các tổ 

chức chính trị Xã hội 

Bố Lê Bá Kế 1932 
Phường Hàm Rồng - tỉnh Thanh Hoá, phường Tân 

Phong- Lai Châu (Đã chết) 

Mẹ Đinh Thị Hảo 1938 
Xã Tu Vũ - tỉnh Phú Thọ, cán bộ nghỉ hưu tại phường 

Tân Phong- Lai Châu ( Đã chết) 

Vợ Trần Diệu An 1973 
Xã Lý Nhân 6 - tỉnh Ninh Bình; Phó Cục trưởng- Cục 

Quản lý công sản - Bộ Tài chính. 
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Con Lê Nguyễn Bá Minh 1998 Cán bộ của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam 

Con Lê Nguyễn Minh Thảo 2002 Cán bộ của Tổng công ty Mobifone 

Anh Lê Bá Tiếp 1964 
Sĩ quan quân đội, là Đảng viên Đảng CSVN, Đã nghỉ 

hưu tại phường Tân Phong- Lai Châu 

Anh Lê Bá Thu 1968 Cán bộ nghỉ tự túc, tại xã Tu Vũ- Phú Thọ 

Chị Lê Thị Thanh 1970 Là nông dân tại xã Đồng Minh- Hải Phòng 

Anh Lê Bá Thành 1972 
là Đảng viên Đảng CSVN, Đã nghỉ hưu phường Tân 

Phong- Lai Châu 

b) Bố mẹ, anh chị em ruột (vợ hoặc chồng) 

Quan 

hệ 
Họ và tên 

Năm 

sinh 

Quê quán, nghề nghiệp, chức danh, đơn vị công tác học 

tập, nơi ở (trong, ngoài nước): Thành viên các tổ chức 

chính trị Xã hội 

Bố Trần Văn Trọng 1949 
Xã Lý Nhân 6 - tỉnh Ninh Bình; cán bộ đã nghỉ chế độ tại 

Phố Lý Nam Đế - Hoàn Kiếm - Hà Nội 

Mẹ Phạm Thúy Nguyệt 1950 
Xã Nam Tận - huyện Nam Trực - tỉnh Nam Định; cán bộ 

đã nghỉ chế độ tại Phố Lý Nam Đế - Hoàn Kiếm - Hà Nội 

Em Trần Diệu Oanh 1978 
Xã Lý Nhân 6 - tỉnh Ninh Bình; công chức Bộ Công 

thương – hiện làm Tham tán tại Newzealan. 

Em Trần Tuấn Long 1981 

Xã Lý Nhân 6 - tỉnh Ninh Bình; Nghề nghiệp tự do; Nơi ở 

số 12, tầng 19 PARK HILL 06, Times city, Vĩnh Tuy- Hà 

Nội 

 31) HOÀN CẢNH KINH TẾ GIA ĐÌNH: 

Quá trình lương của bản thân: 

Nguồn thu nhập chính của gia đình (hàng năm):  

+ Lương: 594,1 triệu đồng 

Tháng/năm 01/2025             01/2018 4/2020 

Bậc 3/4             01002 01002 

HS lương 5,67             5,08 5.42 
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+ Các nguồn khác: 300 triệu đồng, từ nguồn cho thuê nhà, góp vốn Kinh doanh, tiền gửi ngân hàng. 

Nhà ở:    

+ Được cấp, được thuê, loại nhà: ........................... , tổng diện tích sử dụng: ...............m2. 

+ Nhà tự mua, tự xây, loại nhà: 

Đất ở:    

+ Đất được cấp................. m2  

+ Đất tự mua:.   

             Đất sản xuất kinh doanh (tổng diện tích đất được cấp, tự mua, tự khai phá…):  

Người khai 

Tôi xin cam đoan những 

lời khai trên đây là đúng sự  thật 

(đã ký) 

 

 

 

 

 

   Lê Bá Anh 
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TẬP ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM 

      CÔNG TY PTS NGHỆ TĨNH 

 

SƠ YẾU LÝ LỊCH 

 

    1) Họ và tên khai sinh (viết chữ in hoa): THÁI VĂN LINH 

2) Tên gọi khác: Không 

3) Sinh ngày: 07 tháng 01 năm 1990. Giới tính (nam, nữ): Nam 

4) Số căn cước công dân: 040090020614 ngày cấp 26/12/2021  

nơi cấp Cục QLHC về TTXH  

5 Nơi sinh: xóm Văn Phong - Long Xá, xã Hưng Nguyên Nam, 

Tỉnh Nghệ An 

6) Quê quán: xóm Văn Phong - Long Xá, xã Hưng Nguyên Nam, 

Tỉnh Nghệ An  

7) Dân tộc: Kinh   Tôn giáo: Không 

8) Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú (Số nhà, đường phố, thành phố: 

xóm, thôn, xã, huyện, tỉnh): Khối 13 Cửa nam, phường Thành Vinh, Nghệ An  

9) Nơi ở hiện nay (Số nhà, đường phố, thành phố: xóm, thôn, xã, huyện, tỉnh): Khối 13 Cửa 

nam, phường Thành Vinh, Nghệ An.  

10) Nghề nghiệp khi được tuyển dụng: Kỹ sư xây dựng 

11) Ngày vào Công ty: 01/04/2016 

12) Chức vụ (chức danh) hiện tại: Phó trưởng phòng Quản lý kỹ thuật 

(Về chính quyền hoặc Đảng, đoàn thể, kể cả chức vụ kiêm nhiệm)  

13) Ngày vào Đảng CSVN:  07/9/2018 

 Ngày vào chính thức:  07/9/2019 

14) Ngày tham gia các tổ chức chính trị xã hội (Đoàn TNCSHCM, Công đoàn): ……………. 

15) Ngày nhập ngũ QĐNDVN (TNXP):………………..….. ngày xuất ngũ: …………............ 

16) Trình độ văn hóa: 12/12  Học hàm, học vị cao nhất: Kỹ Sư 

17) Lý luận chính trị: Sơ cấp  Trình độ ngoại ngữ: Chứng chỉ tiếng Anh B 

18) Sở trường công tác: ………………………. Công việc làm lâu nhất: …………………….. 

19) Khen thưởng:……………………………………………………………………….…….... 

20) Kỷ luật (Đảng, chính quyền, đoàn thể; Cấp quyết định, năm nào, lý do, hình thức): ……. 

21) Tình trạng sức khỏe: Bình thường 

22) Thương binh loại: ……………………..……… Gia đình liệt sỹ: ………………………… 

23) Đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị 

Tên trường Ngành học, lớp học Thời gian học Hình thức học 
Văn bẳng, 

chứng chỉ 

Đại học giao thông 

vận tải Hà Nội 

Xây dựng công trình 2009 ÷ 2013 Chính quy Kỹ sư 

  Ghi chú:  Hình thức học: Chính quy, tại chức, chuyên tu, bồi dưỡng,…….. 

 

 

 

 
 

Ảnh 4x6 
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   Văn bằng: Tiến sỹ, Phó tiến sỹ, Thạc sỹ, Cử nhân, Kỹ sư,……... 

24) TÓM TẮT QUÁN TRÌNH CÔNG TÁC 

Từ tháng, năm 

đến tháng, năm 
Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác ( Đảng,  Chính quyền, Đoàn thể) 

11/2013 ÷ 4/2016 Kỹ sư xây dựng công ty TNHH Tân Hưng 

04/2016 ÷ 08/2020 Chuyên viên phòng Quản lý kỹ thuật – Công ty PTS Nghệ Tĩnh 

08/2020 đến nay Phó Trưởng phòng Quản lý kỹ thuật – Công ty PTS Nghệ Tĩnh 

25) ĐẶC ĐIỂM LỊCH SỬ BẢN THÂN 

Khai rõ: bị bắt, đi tù (từ ngày, tháng, năm nào đến ngày, tháng, năm nào, ở đâu) đã khai báo 

cho ai, những vấn đề gì?: Không 

Bản thân có làm việc trong chế độ cũ (Cơ quan, đơn vị nào, địa điểm, chức danh, chức vụ, 

thời gian làm việc,…) ?: Không 
 

26) QUAN HỆ VỚI NƯỚC NGOÀI 

Tham gia hoặc có quan hệ với các tổ chức chính trị, kinh tế, xã hội ở nước ngoài (làm gì, tổ 

chức nào, đặt trụ sở) ?: Không 

Có thân nhân (Bố, mẹ, vợ/chồng, con, anh chị em ruột) ở nước ngoài (làm gì, ở đâu): Không 

27) QUAN HỆ GIA ĐÌNH 

a) Về bản thân: Bố, mẹ. vợ (chồng), các con, anh chị em ruột 

Quan  

hệ 
Họ và tên 

Năm 

sinh 

Quê quán, nghề nghiệp, chức danh, đơn vị công tác, học 

tập, nơi ở hiện nay; thành viên các tổ chức chính trị - xã 

hội 

Bố Thái Văn Ngọ 1957 
Làm nông nghiệp, nay đã nghỉ - xóm Văn Phong Long Xá, 

xã Hưng Nguyên Nam, Tỉnh Nghệ An 

Mẹ Lê Thị Lợi 1960 
Làm nông nghiệp, nay đã nghỉ - xóm Văn Phong Long Xá, 

xã Hưng Nguyên Nam, Tỉnh Nghệ An 

Vợ Trần Thị Hương 1990 

Trưởng Cửa hàng xăng dầu 128 (Nghi Phú)- công ty PTS 

Nghệ Tĩnh. Nơi ở hiện nay: Khối 13 Cửa nam, phường 

Thành Vinh, Tỉnh Nghệ An 

Con 

trai 
Thái Minh Tuấn 2015 

Lớp 5, trường tiểu học Cửa Nam 2, phường Thành Vinh, 

tỉnh Nghệ An. Nơi ở hiện nay: Khối 13 Cửa nam, phường 

Thành Vinh, Tỉnh Nghệ An 

Con gái Thái Xuân Mai 2019 

Lớp 1, trường tiểu học Cửa Nam 2, phường Thành Vinh, 

tỉnh Nghệ An. Nơi ở hiện nay: Khối 13 Cửa nam, phường 

Thành Vinh, Tỉnh Nghệ An 

Chị gái Thái Thị Thành 1982 
Làm nghệ tự do buôn bán. Nơi ở hiện nay: Khối 13 Cửa 

nam, phường Thành Vinh, Tỉnh Nghệ An 

Anh 

trai 
Thái Văn Vinh 1984 

Trưởng cửa hàng xăng dầu 108 – thuộc công ty PTS Nghệ 

Tĩnh. Nơi ở hiện nay: phường Thành Vinh, Tỉnh Nghệ An 

b) Bố, mẹ. anh chị em ruột bên vợ (chồng) 
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Quan  

hệ 
Họ và tên 

Năm 

sinh 

Quê quán, nghề nghiệp, chức danh, đơn vị công tác, học 

tập, nơi ở hiện nay; thành viên các tổ chức chính trị - xã 

hội 

Bố vợ Trần Trọng Tám 1957 Đã mất 

Mẹ vợ Trần Thị Minh 1960 
Làm nông nghiệp, nay đã nghỉ - sinh sống tại Xã Nghi 

Xuân, tỉnh Hà Tĩnh 

Anh vợ Trần Văn Trường 1984 
Làm nghệ tự do buôn bán – sinh sống tại Xã Nghi Xuân, 

tỉnh Hà Tĩnh 

Anh vợ Trần Văn Sinh 1987 
Làm nghệ tự do buôn bán – sinh sống tại Xã Nghi Xuân, 

tỉnh Hà Tĩnh 

28) HOÀN CẢNH KINH TẾ GIA ĐÌNH 

- Quá trình lương của bản thân 

Tháng/năm 4/2016 4/2017 4/2018 

Ngạch/bậc Chuyên viên Chuyên viên Chuyên viên 

Hệ số lương 6.156.000 6.612.000 6.612.000 

 

Tháng/năm 4/2019 4/2020 08/2020 8/2024 

Ngạch/bậc Chuyên viên Chuyên viên Phó phòng Phó phòng 

Hệ số lương 7.820.000 9.190.000 9.190.000 10.760.000 

- Nguồn thu nhập chính của gia đình (hằng năm) 

+ Từ tiền lương năm 2025 : 662.810.690 đồng 

+ Các nguồn khác 

- Nhà ở: 

 + Nhà tự xây 3 tầng, diện tích sử dụng sàn 300m2 tại số B19, đường CN2, ngõ 

65, Nguyễn Sinh Sắc, khối 13 Cửa Nam, phường Thành Vinh, Nghệ An. 

 + Căn hộ chung cư diện tích 85,6m2 tại tầng 3 tòa chung cư Handico 30 A3 tại 

phường Vinh Phú, tỉnh Nghệ An. 

- Đất ở: 

 + Đất nền tự mua diện tích 114m2 tại xóm 8 Nghi Phong, phường Vinh Lộc, 

Nghệ An. 

 + Đất ở tự mua diện tích 108,5m2 tại số B19, đường CN2, ngõ 65, Nguyễn Sinh 

Sắc, khối 13 Cửa Nam, phường Thành Vinh, Nghệ An. 

Người khai 

Tôi xin cam đoan những lời khai trên  

là đúng sự thật 

(Ký tên) 

 

 

                           Thái Văn Linh 
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